
Thời điểm báo cáo : Tháng  5 năm 2025 Ngày chốt số liệu : 5/5/2025

3-12 

tháng

12-24 

tháng

24-36 

tháng 3 tuổi 4 tuổi 5 tuổi

310 X 92 64 75 79

310 X 92 64 75 79

0 0.00% 0 0 0 0 0 0

Sức khỏe loại 1 0 #DIV/0!

Sức khỏe loại 2 0 #DIV/0!

310 100.00% 0 0 92 64 75 79

Bình thường 310 100.00% 92 64 75 79

SDD thể nhẹ cân mức độ nặng 0 0.00% 0 0 0 0

SDD thể nhẹ cân mức độ vừa 0 0.00% 0 0 0 0

310 100.00% 0 0 92 64 75 79

Bình thường 299 96.45% 87 59 75 78

SDD thể thấp còi mức độ vừa 11 3.55% 5 5 0 1

SDD thể thấp còi mức độ nặng 0 0.00% 0 0 0 0

310 100.00% 0 0 92 64 75 79

Bình thường 302 97.42% 92 63 74 73

SDD thể gầy còm mức độ nặng 0 0.00%

SDD thể gầy còm mức độ vừa 0 0.00%

Thừa cân 8 2.58% 1 1 6

Béo phì 0 0.00%

0 0.00% 0 0 0 0 0 0

Bệnh về răng, hàm, mặt 0 #DIV/0!

Bệnh về tai, mũi, họng 0 #DIV/0!

Bệnh da liễu 0 #DIV/0!

Bệnh về mắt 0 #DIV/0!

Bệnh khác 0 #DIV/0!

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

NGƯỜI TỔNG HỢP THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

Phạm Thị Thủy

1.Trẻ em mầm non đến trường lớp

2. Chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ

2.1.Trẻ được KT sức khỏe định kỳ

Trong 

đó

2.2. Theo dõi biểu đồ cân nặng theo tuổi

Trong 

đó

2.3. Theo dõi biểu đồ chiều cao theo tuổi

Trong 

đó2.4. Theo dõi biểu đồ cân nặng theo

 chiều cao 

Trong 

đó

3.Trẻ mắc bệnh

Trong 

đó

BÁO CÁO KẾT QUẢ CÂN ĐO ĐỢT III NĂM HỌC 2024- 2025

Đơn vị báo cáo: Mầm non Du Lễ

Nội dung

Tổn

g

 số

Tỷ 

lệ

Số trẻ
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